Phụ lục 1:
ĐƯỜNG DẪN ĐỀ THI
KỲ THI TAY NGHỀ TRẺ THÀNH PHỐ NĂM 2016
1. Đường dẫn tổng hợp các nghề:

https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAaWt0NFFNLTRHR1k&usp=sharing
2. Đường dẫn chi tiết từng nghề:

	STT
	TÊN NGHỀ
	ĐƯỜNG DẪN

	1
	Lắp cáp mạng thông tin
	Information Network Cabling
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTALWNkWmtDOVFOQ2M&usp=sharing

	2
	Cơ điện tử
	Mechatronics
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAMEJpbGlSWEV2bG8&usp=sharing

	3
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD
	Mechanical Engineering design – CAD
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAbnVkYlhWN2JtWDA&usp=sharing

	4
	Giải pháp phần mềm công nghệ TT
	IT software solutions for business
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAbmpqWkNFOTdvTG8&usp=sharing

	5
	Hàn
	Welding
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAaWRSTUpYZVJQU0k&usp=sharing

	6
	Điện tử
	Electronics
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAX1VfZWRLU0VxZ1k&usp=sharing

	7
	Thiết kế trang web
	Web Design
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAUnZneG1NcXZ0Y2c&usp=sharing

	8
	Lắp đặt điện
	Electrical Installations
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTATEpyNW5VSkJOLVk&usp=sharing

	9
	Thiết kế các kiểu tóc
	Hairdressing
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTANDRNaTRCVkFnSVk&usp=sharing

	10
	Chăm sóc sắc đẹp
	Beauty Therapy
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAVDZkX05MTmx2LVU&usp=sharing

	11
	Công nghệ thời trang
	Fashion Technolory
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAcUlidUkzQkROalE&usp=sharing

	12
	Công nghệ ô tô
	Automobile Technology
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAX2xPY0s5QUo1S0k&usp=sharing

	13
	Nấu ăn
	Cooking
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAa3VLem1UclJqUlk&usp=sharing

	14
	Dịch vụ nhà hàng
	Restaurant Service
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAZ0w5N2s0bTV4Tm8&usp=sharing

	15
	Điện lạnh
	Refregeration and Air Conditioning
	 https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAM1NtMDVaRHhpWDQ&usp=sharing

	16
	Quản trị hệ thống mạng CNTT
	IT Network Systems Administration
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAbzBxeDBCZ2dHcE0&usp=sharing

	17
	Thiết kế đồ họa
	Graphic Design Technology
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTAa3NlSFRxX1dOVXc&usp=sharing

	18
	Tự động hóa công nghiệp
	Industrial Automation
	https://drive.google.com/folderview?id=0ByNUHZKotjTASkp6Vk1JWkJCeFE&usp=sharing

	19
	Bảo trì máy CNC
	CNC Maintenance
	 


Phụ lục 2:

	DANH SÁCH CHUYÊN GIA XÂY DỰNG ĐỀ THI 
KỲ THI TAY NGHỀ TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

	1.
	Lắp cáp mạng CNTT
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Tô Huỳnh Thiên Trường
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0918182529
truong_tht@hungvuongtech.edu.vn

	2
	Nguyễn Phi Thái
	Nam
	Giảng viên iSpace
	0987806806
thainp@ispace.edu.vn

	
	
	
	
	

	2.
	Cơ điện tử
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Phạm Phú Thọ
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0983398372
phutho.pham@gmail.com

	2
	Bùi Ngọc An
	Nam
	Trường CĐN Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh
	0987998636
anbuingoc@hvct.edu.vn

	
	
	
	
	

	3.
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Phan Thị Đăng Thư
	Nữ
	Trường CĐN Tp Hồ Chí Minh
	0903373645
dangthu0511@yahoo.com

	2
	Trần Tiến Đạt
	Nam
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
	0983801681
tiendatck75@gmail.com

	
	
	
	
	

	4.
	Giải pháp phần mềm công nghệ TT
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Bùi Đình Tiền
	Nam
	Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	0903604459
bdtien@gmail.com

	2
	Nguyễn Lương Anh Tuấn
	Nam
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
	0903932527
nlatuan@hcmutrans.edu.vn

	
	
	
	
	

	5.
	Hàn
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Trần Minh Hoàng
	Nam
	Trường CĐN Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh
	0906947325
01265875817
hoangtranminh@hvct.edu.vn

	2
	Võ Đông Lao
	Nam
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
	01228651671
laovd@hcmute.edu.vn

	
	
	
	
	

	6.
	Điện tử
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Dương Quang Trường
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0909501521
truong_dq@hungvuongtech.edu.vn

	2
	Nguyễn Duy Khanh
	Nam
	Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	0987386525
sit_alone76816@yahoo.com

	
	
	
	
	

	7.
	Thiết kế trang web
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Phúc Hưng
	Nam
	Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	0985956304
phuchung658521@yahoo.com

	2
	Trần Đức Doanh
	Nam
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
	0918291583
tddoanh@hcmutrans.edu.vn

	
	
	
	
	

	8.
	Lắp đặt điện
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Dương Hữu Phước
	Nam
	Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	0989109042
dhp2506@gmail.com

	2
	Phạm Công Thành
	Nam
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
	0909104537 phamcongthanh1978@gmail.com

	
	
	
	
	

	9.
	Thiết kế các kiểu tóc
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Phước Trọng
	Nam
	Trung tâm Dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi
	0967165455
katakimka@yahoo.com

	2
	Lê Văn Đăng
	Nam
	Công ty DN sáng tạo
	0903838049
vientocdang@yahoo.com.vn

	
	
	
	
	

	10.
	Chăm sóc sắc đẹp
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Thị Kim Châu
	Nữ
	Trung tâm Dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi
	09096686686
kimchaulinhchi@yahoo.com

	2
	Lê Thị Kim Trinh
	Nữ
	Công ty TNHH TM-DV Đào tạo Thành Nhân
	0938935284
ritatrinh67@gmail.com


	
	
	
	
	

	11.
	Công nghệ thời trang
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Hoàng Quốc Long
	Nam
	Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	0933714753
longnhc@yahoo.com

	2
	Trần Thị Thuý Hằng
	Nữ
	Trường CĐN Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh
	01689944005
hangtranthithuy@hvct.edu.vn

	
	
	
	
	

	12.
	Công nghệ ô tô
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Dương Tuấn Tùng
	Nam
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
	0914805623
tungdt@hcmute.edu.vn

	2
	Cao Đào Nam
	Nam
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
	0938275999
caodaonam@yahoo.com

	
	
	
	
	


	13.
	Nấu ăn
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Lê Hoàng Thanh Vy
	Nữ
	Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
	0907589632
thanhvyle@gmail.com

	2
	Võ Thị Mỹ Vân
	Nữ
	Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	0907170818
myvanvo1971@gmail.com;
bomonbep@yahoo.com.vn

	
	
	
	
	

	14.
	Dịch vụ nhà hàng
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Nam
	Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	0918275154
nghiafnb@yahoo.com

	2
	Hồ Văn Tuấn
	Nam
	Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
	090808446119
vantuan.dlsg@gmail.com

	
	
	
	
	

	15.
	Điện lạnh
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Lê Thanh Minh
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0903886225
minh_lt@hungvuongtech.edu.vn

	2
	Lê Minh Nhựt
	Nam
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
	0978446968
nhutlm@hcmute.edu.vn

	
	
	
	
	

	16.
	Quản trị hệ thống mạng CNTT
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Quốc Cường
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0903393822
cuong_nq@hungvuongtech.edu.vn

	2
	Nguyễn Đăng Quang
	Nam
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
	0903.660.728
quangnd@hcmute.edu.vn

	
	
	
	
	

	17.
	Thiết kế đồ họa
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Giảng Thanh Trọn
	Nam
	Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	0908572922
trontg@yahoo.com

	2
	Huỳnh Phan Diệu Hiền
	Nữ
	Trường TCN KTCN Hùng Vương
	0908806646
hien_hpd@hungvuongtech.edu.vn

	
	
	
	
	

	18.
	Tự động hóa công nghiệp
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Lê Minh Bằng
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0908207990
minhbang.hv@gmail.com

	2
	Trần Phương Nam
	Nam
	Trường CĐN Tp Hồ Chí Minh
	0908586076
tranphuongnam.cdntphcm@gmail.com

	
	
	
	
	

	19.
	Bảo trì máy CNC
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Giới tính 
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại/ email

	1
	Nguyễn Hùng Vỹ
	Nam
	Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	0986680105
vy_nh@hungvuongtech.edu.vn 

	2
	Lê Trung Quốc
	Nam
	Trường CĐN Tp Hồ Chí Minh
	0909483318
thienthach_ntt@yahoo.com


